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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN KIM THÀNH Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc 

TỈNH HẢI DƯƠNG  
Bản án số: 84/2023/HS-ST  

Ngày 17/11/2023  

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KIM THÀNH, TỈNH HẢI DƯƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đỗ Thị Hạnh 
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Sao Hôm và ông Ngô Văn Minh 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân Bốn - Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương 

tham gia phiên tòa: Bà Đàm Thị Trang - Kiểm sát viên 

Ngày 17 tháng 11 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Kim 

Thành, tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

69/2023/TLST-HS ngày 23 tháng 8 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 73/2023/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 10 năm 2023, quyết định hoãn 

phiên toà số 55/2023/HSST-QĐ ngày 19/10/2023 đối với bị cáo: Đinh Văn L - sinh 

năm 1989; Nơi cư trú: Thôn Xuyên Đ, xã Đại B, huyện An D, thành phố Hải Ph; 

Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình 

độ văn hoá: 6/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; con bà Mai Thị Ngh, có vợ là 

Bùi Thị H - sinh năm 1992, có 03 con, con lớn nhất sinh năm 2014, con nhỏ nhất 

sinh năm 2018; Tiền án, tiền sự: Không. 

Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Có mặt tại phiên toà. 

Người làm chứng: Anh Nguyễn Hoàng H 

Vắng mặt tại phiên toà. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: Khoảng tháng 6 năm 2021, Đinh Văn L sử dụng 

điện thoại di động của mình vào mạng xã hội facebook tìm kiếm và liên hệ với 

một người đàn ông không rõ lai lịch thoả thuận với người này làm giấy phép lái 

xe giả hạng D cho L với chi phí 4.000.000 đồng, mục đích để L sử dụng xin việc 

làm và khi điều khiển xe ô tô tham gia giao thông nếu bị kiểm tra, L sẽ xuất 

trình để chứng minh có giấy phép lái xe theo quy định để được tiếp tục tham gia 

giao thông. Sau đó, L gửi ảnh, thông tin cá nhân của mình qua tài khoản 

facebook và chuyển khoản cho người đàn ông trên số tiền 4.000.000 đồng (L 

không nhớ tài khoản facebook của người đàn ông và không nhớ đã chuyển tiền 

từ tài khoản nào). Khoảng một tuần sau, L nhận được 01 giấy phép lái xe hạng 

D, số 310211028923 mang tên Đinh Văn L, có giá trị đến ngày 10/3/2026 do Sở 

giao thông vận tải thành phố Hải Phòng cấp ngày 10/3/2021 qua dịch vụ chuyển 

phát nhanh. Tháng 7/2022, L sử dụng giấy phép lái xe giả nêu trên nộp hồ sơ và 
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được nhận vào làm lái xe tải tại Công ty TNHH Tiếp vận Con Đường Xanh, địa 

chỉ: số 12/10/83 Nguyễn Bình, phường Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, 

thành phố Hải Phòng và được Công ty bàn giao xe ô tô tải biển số 15C-320.40 

cho L làm việc. Hồi 15 giờ 17 phút ngày 07/4/2023, L điều khiển xe ô tô trên đi 

trên Quốc lộ 5 theo chiều Hà Nội - Hải Phòng, đến Km 67+100 thuộc địa phận 

xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương thì bị Tổ công tác thuộc Phòng 

cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương yêu cầu dừng xe kiểm tra do vi 

phạm chạy quá tốc độ quy định. Quá trình làm việc, L xuất trình 01 giấy phép 

lái xe hạng D, số 310211028923 mang tên Đinh Văn L, có giá trị đến ngày 

10/3/2026 do Sở giao thông vận tải thành phố Hải Phòng cấp ngày 10/3/2021 và 

01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô biển số 15C-320.40 cùng 01 giấy chứng 

nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe. Qua kiểm tra thực 

tế và tra cứu thông tin giấy phép lái xe do L cung cấp, Tổ công tác nghi ngờ giấy 

phép lái xe trên có dấu hiệu giả mạo nên đã lập biên bản làm việc đối với L, sau 

đó tiến hành bàn giao chiếc xe ô tô biển số 15C-320.40; thẻ căn cước công dân 

của L và các loại giấy tờ L đã xuất trình nêu trên cho Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an huyện Kim Thành giải quyết theo thẩm quyền. 

Tại bản Kết luận giám định số 80/KL-KTHS(TL) ngày 28/4/2023 của 

Phòng kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hải Phòng kết luận: Giấy phép lái 

xe số 310211028923, họ tên: Đinh Văn L - ngày sinh 10/12/1989, nơi cư  trú: X. 

Đại Bản, H. An Dương, TP. Hải Phòng, ghi ngày 10/3/2021 là giả. Hoàn lại toàn 

bộ tài liệu gửi giám định. 

Đối với Giấy phép lái xe số 310211028923, họ tên: Đinh Văn L - ngày 

sinh 10/12/1989, nơi cư  trú: X. Đại Bản, H. An Dương, TP. Hải Phòng, ghi 

ngày 10/3/2021, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Thành 

đang quản lý tại kho vật chứng của Công an huyện và đã chuyển đến Chi cục thi 

hành án dân sự huyện để xử lý trong giai đoạn xét xử và thi hành án  

Tại bản cáo trạng số: 64/CT-VKS ngày 15/8/2023, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương truy tố bị cáo Đinh Văn L về tội Sử dụng 

tài liệu giả của cơ quan, tổ chức theo quy định tại khoản 1 Điều 341 của Bộ luật 

hình sự.  

Toà án đã trả hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Thành để điều 

tra bổ sung, truy tố thêm Đinh Văn L về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức 

theo Điều 341 của Bộ luật hình sự vì mặc dù bị cáo không trực tiếp tham gia vào 

tất cả quá trình làm ra giấy phép lái xe giả nhưng bị cáo đã chủ động liên hệ, kết 

hợp với một người đàn ông không rõ nhân thân, lai lịch chụp ảnh chân dung và 

gửi ảnh giấy phép lái xe hạng B2 cho người đàn ông trên để lấy thông tin làm 

giấy phép lái xe hạng D giả, như vậy là đã tham gia vào quá trình làm giả tài liệu 

trên; sau khi có giấy phép lái xe giả bị cáo sử dụng để nộp hồ sơ và được nhận 

vào làm lái xe tải tại Công ty TNHH Tiếp Vận Con Đường Xanh. Hành vi làm 

giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức của bị 

cáo L là một chuỗi các hành vi nối tiếp nhau nhằm mục đích cuối cùng là được 

cấp giấy phép lái xe giả, xâm phạm cùng một khách thể được pháp luật hình sự 

bảo vệ là Trật tự quản lý hành chính của Nhà nước về giấy tờ, tài liệu. Do đó, bị 

cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về một tội danh đầy đủ với một mức hình phạt 
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đối với tất cả hành vi phạm tội nêu trên. Bị cáo phạm tội đối với 01 giấy tờ giả 

nên hành vi đủ yếu tố cấu thành tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử 

dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại khoản 1 Điều 341 Bộ luật 

Hình sự nhưng Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Thành vẫn giữ nguyên quan 

điểm truy tố đối với Đinh Văn L về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức 

quy định tại khoản 1 Điều 341 Bộ luật hình sự như nội dung bản cáo trạng số 

64/CT-VKS ngày 15/8/2023. 

 Tại phiên tòa: 

Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị: Tuyên 

bố bị cáo Đinh Văn L phạm tội: Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Áp 

dụng: Khoản 1 Điều 341, Điều 38, điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình 

sự; xử phạt bị cáo Đinh Văn L từ 08 tháng đến 10 tháng tù, thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày đi thi hành án.  

Về vật chứng: Đối với Giấy phép lái xe số 310211028923, họ tên: Đinh 

Văn L - ngày sinh 10/12/1989, nơi cư  trú: X. Đại Bản, H. An Dương, TP. Hải 

Phòng, ghi ngày 10/3/2021 đã được chuyển từ Chi cục thi hành án dân sự huyện 

Kim Thành đến Toà án nhân dân huyện Kim Thành, là vật chứng chứng minh 

hành vi phạm tội cần được lưu vào hồ sơ vụ án nên không đặt ra việc giải quyết. 
  Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị 

quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí Toà án, Luật phí và lệ phí Toà án. Buộc bị cáo Đinh Văn L phải nộp 

200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.   

Bị cáo Đinh Văn L khai nhận hành vi phạm tội của mình và đề nghị Tòa 

án giảm nhẹ hình phạt.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố, xét xử là hợp pháp. 

[2] Quá trình điều tra Đinh Văn L đã khai nhận rõ hành vi phạm tội của 

mình, phù hợp với lời khai của người làm chứng, kết luận giám định, vật chứng 

thu giữ cùng các tài liệu liên quan đã được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

huyện Kim Thành thu thập có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở 

kết luận: Tháng 7 năm 2022, Đinh Văn L sử dụng 01 giấy phép lái xe giả hạng 

D làm hồ sơ để được nhận vào làm lái xe tải tại Công ty TNHH Tiếp vận Con 

Đường Xanh. Hồi 15 giờ 17 phút ngày 07/4/2023, tại Km 67+100 Quốc lộ 5 

thuộc địa phận xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, L điều khiển 

xe ô tô tải biển số 15C-320.40 chạy quá tốc độ quy định, khi bị Tổ công tác 

thuộc Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương yêu cầu dừng xe kiểm 

tra, L đã xuất trình giấy phép lái xe giả nêu trên nhằm lừa dối cơ quan chức năng 

để tiếp tục được lái xe tải tham gia giao thông, đã bị Tổ công tác phát hiện, thu giữ 

vật chứng. 
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[3] Bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi sử 

dụng giấy phép lái xe giả là trái pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi 

phạm tội. Như vậy, đã có đủ căn cứ kết luận bị cáo Đinh Văn L phạm tội sử 

dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức theo quy định tại khoản 1 Điều 341 của Bộ 

luật Hình sự. Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương truy tố 

bị cáo về tội phạm trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

[4] Toà án đã trả hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Thành để 

điều tra bổ sung, khởi tố, truy tố Đinh Văn L thêm tội làm giả tài liệu của cơ 

quan tổ chức theo Điều 341 của Bộ luật hình sự nhưng không được Viện kiểm 

sát chấp nhận. Để đảm bảo việc xét xử đúng các hành vi phạm tội của bị cáo Đinh 

Văn L, Toà án nhân dân huyện Kim Thành kiến nghị Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Kim Thành, Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương 

điều tra, khởi tố, truy tố Đinh Văn L về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức 

theo Điều 341 của Bộ luật hình sự. 

[5] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm 

phạm đến trật tự quản lý hành chính của nhà nước về con dấu và tài liệu được 

pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, gây khó 

khăn cho công tác quản lý giấy tờ, tài liệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

Vì vậy, cần thiết phải áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với tính 

chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của bị cáo. Về tình tiết tăng nặng 

trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình 

sự nào. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, quá trình điều tra và tại phiên 

tòa, bị cáo thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình, bị cáo phạm tội 

lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ 

theo quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.  

[6] Căn cứ vào quy định của Bộ luật Hình sự, cân nhắc tính chất, mức độ 

nguy hiểm của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự, nhân thân bị cáo cũng như nguyên nhân, mục đích phạm tội, thấy bị cáo 

là người coi thường trật tự, kỷ cương của pháp luật nên cần thiết áp dụng hình 

phạt tù có thời hạn, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống chung của xã hội trong một 

khoảng thời gian nhất định để nhà nước giáo dục, cải tạo bị cáo qua đó đảm bảo 

công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm chung. 

[7] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo là lao động tự do, không có nghề nghiệp 

và thu nhập ổn định, mục đích sử dụng tài liệu giả là để đi xin việc làm, kiếm 

thêm thu nhập, do đó, HĐXX không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối 

với bị cáo là phù hợp. 

[8] Về xử lý vật chứng: Ngày 12/10/2023 Toà án nhân dân huyện Kim 

Thành đã có công văn số 26/CV-TA về việc đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Kim Thành giao lại vật chứng là 01 giấy phép lái xe số 310211028923 họ 

tên Đinh Văn L – sinh ngày 10/12/1989 nơi cư trú: X. Đại Bản, H. An Dương, 

Tp Hải Phòng, ghi ngày 10/3/2021 cho Toà án để lưu hồ sơ vụ án. Ngày 

27/10/2023 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Thành đã bàn giao vật chứng 

trên cho Toà án nhân dân huyện Kim Thành. Xét thấy vật chứng trên là chứng 

cứ chứng minh tội phạm, nên cần được lưu giữ trong hồ sơ vụ án.  
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[9] Đối với chiếc điện thoại di động L sử dụng vào việc phạm tội sau đó bị 

hỏng, L đã vứt đi nên không thu giữ được. Ngày 08/4/2023, Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an huyện Kim Thành đã trả lại Công ty TNHH Tiếp vận Con 

Đường Xanh chiếc xe ô tô biển số 15C-320.40; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe 

ô tô biển số 15C-320.40 cùng 01 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và 

bảo vệ môi trường của xe và không có yêu cầu đề nghị gì; trả lại L 01 thẻ căn 

cước công dân là phù hợp nên không đặt ra xem xét, giải quyết. 

[10] Về án phí: Bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo 

quy định.   

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 341, Điều 38, điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ 

luật hình sự, khoản 2 Điều 136, Điều 331, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình 

sự; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và 

lệ phí Toà án. 

1. Tuyên bố bị cáo Đinh Văn L phạm tội: “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ 

chức”. 

2. Xử phạt bị cáo Đinh Văn L 08 (Tám) tháng tù, thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày đi thi hành án. 

3. Xử lý vật chứng: Lưu vào hồ sơ vụ án 01 giấy phép lái xe số 

310211028923 họ tên Đinh Văn L – sinh ngày 10/12/1989 nơi cư trú: X. Đại 

Bản, H. An Dương, Tp Hải Phòng, ghi ngày 10/3/2021.  

4. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng. 

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, 

kể từ ngày tuyên án.  

6. Kiến nghị Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Thành, Cơ quan cảnh sát điều 

tra – Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương điều tra, khởi tố, truy tố Đinh Văn L 

về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức theo Điều 341 của Bộ luật hình 

sự. 

Nơi nhận: 
- Bị cáo; 
- Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện 
Kim Thành, tỉnh Hải Dương; 
- Cơ quan thi hành án hình sự – Công an 
huyện Kim Thành; 
- Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an 
tỉnh Hải Dương; 
- Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Thành, 
tỉnh Hải Dương; 
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương; 
- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim 
Thành, tỉnh Hải Dương; 
- Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương; 
- Phòng hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Hải 
Dương. 
- Bộ phận hồ sơ nghiệp vụ Công an huyện 
Kim Thành. 
- Lưu: Hồ sơ vụ án, hồ sơ thi hành án hình 
sự, văn phòng. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(đã ký) 

 

 

  Đỗ Thị Hạnh 
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